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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: Speaking trang 20 (Chân trời sáng tạo) 

1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and 

check. Are Chris and the woman from the same town? 

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và 

kiểm tra. Có phải Chris và người phụ nữ đến từ cùng một thị trấn không?) 

 

Hướng dẫn làm bài 

1. Are we near 

2. the bus station 

3. any shops  

4. five minutes 

Hướng dẫn dịch 

Người phụ nữ: Xin hỏi, chúng ta có đang ở gần bến xe buýt không? 

Chris: Erm,,, Cậu có bản đồ không? Ừ nhiwf này chúng ta đang ở đây và bến xe 

buýt thì ở North Street. 

Người phụ nữ: Ok Ok, Chỗ đấy cách đây bao xa? 

Chris: Khoảng 10 phút đi bộ. 

Người phụ nữ: Ừ, cảm ơn. Và có cửa hàng nào gần đây không? 
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Chris: Không, nhưng có một vài cửa hàng ở phố High street. Nó khoảng 5 phút từ 

bến xe buýt đến đây. 

Người phụ nữ:  Tuyệt vời. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. 

Chris: Không có gì 

2. Watch or listen again. Then practise the dialogue in pairs 

(Xem và nghe lại lần nữa. Sau đó, luyện tập đoạn hội thoại theo cặp) 

Hướng dẫn làm bài 

Học sinh tự thực hành 

3. Read the Study Strategy and follow the instruction 

(Đọc Study Strategy và làm theo các hướng dẫn sau) 

 

4. Work in pair. Practise mini - dialogues with How far...? and places 1-4 

(Luyện tập theo cặp. Luyện tập các đoạn hội thoại ngắn với how far...? và các địa 

điểm từu 1-4) 

 

Hướng dẫn dịch 

A: Xin lỗi, từ trạm xe buýt đến đây là bao xa? 
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B: Khoảng 10 phút đi bộ. 

B: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình. 

A: Không có gì đâu 

5. Work in pairs. Look at the situation and prepare a new dialogue. Use the 

dialogue in exercise 1 to help you. 

(Luyện tập theo cặp. Nhìn vào các tình huống và chuẩn bị một đoạn hội thoại mới. 

Sử dụng đoạn hội thoại ở bài 1 để giúp bạn) 

Hướng dẫn làm bài 

A: Excuse me. How far is it from here to Twenty Again shop? 

B: It is about 15 minutes on foot. 

A: Thank you for your help 

B: You are welcome. 

Hướng dẫn dịch 

A: Xin lỗi, từ đây đến quán Twenty Again là bao xa? 

B: Khoảng 15 phút đi bộ. 

A: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình. 

B: Không có gì đâu 
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